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1 A514 1810900 Phạm Thị Lan Anh 26/12/1997 Kiên Giang LC18DUO01

2 A515 160098 Trịnh Cát Anh 04/03/1989 Sóc Trăng LT16DUO02

3 A516 1810874 Lâm Ngọc Ánh 28/04/1996 LC18DUO01

4 A517 1810871 Phạm Ngọc Ánh 11/06/1996 LC18DUO01

5 A518 1810797 Phan Hải Âu 20/02/1995 Kiên Giang V18HAY02

6 A519 1810864 Nguyễn Hoàng Bảo 13/04/1987 Cần Thơ V18XET02

7 A520 180039 Bùi Nhựt Bình 26/02/1988 Đồng Tháp V18HAY01

8 A521 1810792 Trần Tấn Bửu 24/05/1986 An Giang V18XET02

9 A522 1810790 Nguyễn Ngọc Bích Châu 06/04/1989 V18XET02

10 A523 155383 Nguyễn Ngọc Chúc 03/06/1967 Cần Thơ LT15DUO09

11 A524 176153 Ngô Phú Cường 09/11/1981 Cần Thơ LT17DUO05

12 A525 180014 Nguyễn Quốc Đại 19/12/1995 Hậu Giang V18HAY01

13 A526 1810889 Dương Thanh Đăng 23/11/1995 Sóc Trăng LC18DUO01

14 A527 1810882 Nguyễn Thị Đầy 03/12/1992 Đồng Tháp LC18DUO01

15 A528 1810879 La Phùng Dinh 08/10/1995 LC18DUO01

16 A529 180078 Châu Văn Định 27/03/1988 Hậu Giang V18HAY01

17 A530 180012 Lâm Nguyễn Đón 25/12/1988 Sóc Trăng V18HAY01

18 A531 1810861 Nguyễn Quang Dự 21/04/1991 Kiên Giang V18HAY02

19 A532 180066 Lưu Ngô Huyền Đức 03/02/1992 Đồng Tháp V18HAY01

20 A533 1810812 Nguyễn Quốc Dũng 16/01/1992 Bến Tre V18HAY02

21 A534 1810775 Nguyễn Văn Dũng 17/08/1989 Cần Thơ V18XET02

22 A535 176236 Nguyễn Minh Đương 28/03/1991 Bạc Liêu LT17DUO05

23 A536 1810810 Cao Nhật Duy 10/09/1995 An Giang V18XET02

24 A537 1810903 Đặng Lan Duy 22/05/1995 Cần Thơ LC18DUO01

25 A538 1810890 Đoàn Thảo Duyên 15/05/1996 An Giang LC18DUO01

26 A539 150661 Nguyễn Thị Hồng Gấm 10/04/1996 Sóc Trăng DH15LKT03

27 A540 180006 Nguyễn Trương Giang 12/03/1992 Kiên Giang V18HAY01

28 A541 180082 Nguyễn Trường Giang 25/09/1992 Bến Tre V18HAY01

29 A542 1810891 Phạm Thị Ngọc Hà 21/04/1996 Cần Thơ LC18DUO01

30 A543 180077 Bùi Thanh Hải 06/09/1982 Vĩnh Long V18HAY01

31 A544 175499 Nguyễn Việt Hải 04/04/1994 Đồng Tháp LC17DUO01

32 A545 178331 Tô Minh Hải 03/11/1988 Trà Vinh LT17DUO06

33 A546 1810907 Nguyễn Ngọc Hân 15/07/1996 LC18DUO01

34 A547 1810899 Nguyễn Thị Ngọc Hân 19/08/1997 Vĩnh Long LC18DUO01

35 A548 1810902 Huỳnh Thị Ngọc Hằng 30/12/1997 Trà Vinh LC18DUO01

36 A549 1810895 Nguyễn Thị Cẩm Hằng 07/01/1996 Đồng Tháp LC18DUO01
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37 A550 180058 Hà Văn Hiệp 10/02/1988 Tuyên Quang V18HAY01

38 A551 1810795 Nguyễn Văn Hiếu 15/07/1994 Cần Thơ V18XET02

39 A552 180071 Nguyễn Quang Hòa 02/09/1986 Cần Thơ V18HAY01

40 A553 160087 Nguyễn Bá Hoàng 02/03/1983 Vĩnh Long LT16DUO02

41 A554 155149 Ngô Kim Hồng 19/10/1969 TP.HCM LT15DUO09

42 A555 1810894 Phạm Thanh Hùng 10/03/1994 Cần Thơ LC18DUO01

43 A556 1810885 Lý Xuân Hưng 10/06/1985 Nghệ An V18HAY02

44 A557 180072 Trương Văn Hướng 03/05/1979 Tiền Giang V18HAY01

45 A558 180056 Dương Văn Hữu 1983 Kiên Giang V18HAY01

46 A559 1810811 Hứa Đình Huy 23/11/1989 Kiên Giang V18XET02

47 A560 1810914 Trần Quốc Huy 17/11/1996 An Giang LC18DUO01

48 A561 180069 Trần Quang Khải 11/02/1985 Vĩnh Long V18HAY01

49 A562 180026 Phan Hoàng Duy Khang 04/11/1994 Vĩnh Long V18HAY01

50 A563 176257 Diệp Quế Khanh 14/09/1981 Bạc Liêu LT17DUO04

51 A564 155384 Hứa Hiền Khanh 10/04/1993 Bạc Liêu LT15DUO12

52 A565 180045 Nguyễn Văn Khoa 1985 Tiền Giang V18HAY01

53 A566 1810794 Nguyễn Văn Khỏe 01/01/1989 Cần Thơ V18XET02

54 A567 1810916 Neáng Phol La 24/09/1996 An Giang LC18DUO01

55 A568 1810829 Võ Thanh Lâm 03/09/1987 Bến Tre V18HAY02

56 A569 1810904 Nguyễn Khắc Lãm 15/07/1976 Đồng Tháp LC18DUO01

57 A570 1810912 Lê Thị Kim Lắm 30/01/1983 Hậu Giang LC18DUO01

58 A571 1810873 Lâm Xuân Liên 29/06/1996 LC18DUO01

59 A572 176315 Hà Thị Trúc Linh 09/01/1990 Cần Thơ LT17DUO05

60 A573 1810777 Lâm Linh 29/09/1992 Trà Vinh V18XET02

61 A574 1810893 Lê Khánh Linh 27/04/1991 Sóc Trăng LC18DUO01

62 A575 180068 Lê Nhật Linh 28/11/1998 Cà Mau V18HAY01

63 A576 1810843 Võ Thiên Thành Lộc 20/03/1990 Cần Thơ V18XET02

64 A577 180018 Trương Văn Lợi 01/01/1990 Vĩnh Long V18HAY01

65 A578 180050 Phan Đức Lợi 25/05/1990 TP.HCM V18HAY01

66 A579 180087 Trần Thành Long 18/08/1992 TP.HCM V18HAY01

67 A580 1810881 Phan Kim Lùng 18/07/1980 LC18DUO01

68 A581 155314 Huỳnh Thị Tuyết Mai 29/10/1981 An Giang LT15DUO11

69 A582 1810898 Trần Thị Tiểu Mai 25/06/1994 Bạc Liêu LC18DUO01

70 A583 180028 Trần Hoàng Nhân 1990 Bạc Liêu V18HAY01

71 A584 1810804 Thái Trần Phương Minh 23/06/1990 Vĩnh Long V18XET02

72 A585 1810827 Võ Thị Diễm My 20/02/1990 Hậu Giang V18XET02
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73 A586 175716 Đào Thị Tuyết Ngân 01/01/1994 Cần Thơ LT17DUO05

74 A587 180046 Nguyễn Hoàng Ngân 22/10/1993 Tiền Giang V18HAY01

75 A588 1810784 Bùi Hữu Nghĩa 22/07/1995 Cần Thơ V18XET02

76 A589 1810883 Lê Hoàng Nghĩa 17/07/1976 Cần Thơ V18HAY02

77 A590 160038 Lê Hồng Ngọc 04/03/1983 Kiên Giang LT16DUO01

78 A591 1810809 Trần Thị Bích Ngọc 08/03/1985 Cần Thơ V18XET02

79 A592 1541100208 Phạm Thành Nguyên 19/09/1994 Vĩnh Long LT15DUO04

80 A593 180064 Ngô Thành Nguyện 14/02/1992 Vĩnh Long V18HAY01

81 A594 1810845 Châu Thị Tuyết Nhi 25/12/1994 Đồng Tháp V18XET02

82 A595 1810869 Mai Lê Tuyết Nhi 04/10/1996 LC18DUO01

83 A596 1810910 Nguyễn Thị Yến Nhi 23/04/1995 Tiền Giang LC18DUO01

84 A597 1810919 Phan Thị Hồng Nhi 11/10/1997 Đồng Tháp LC18DUO01

85 A598 167259 Đoàn Ngọc Lan Nhi 19/11/1992 Kiên Giang LT16DUO12

86 A599 167262 Nguyễn Huỳnh Yến Nhi 21/06/1996 An Giang LT16DUO12

87 A600 160105 Trần Thị Nhị 16/12/1991 Cần Thơ LT16DUO02

88 A601 1810877 Bùi Thị Thùy Nhiên 26/10/1995 LC18DUO01

89 A602 1541100155 Huỳnh Thị Huỳnh Như 01/01/1994 Bạc Liêu LT15DUO03

90 A603 175678 Võ Thoại Như 13/05/1996 An Giang LT17DUO04

91 A604 1810848 Nguyễn Văn Ninh 12/03/1988 Bến Tre V18HAY02

92 A605 1810913 Đặng Hoàng Oanh 05/07/1986 Vĩnh Long LC18DUO01

93 A606 1810887 Trần Đức Phát 19/05/1995 Sóc Trăng LC18DUO01

94 A607 1810888 Châu Quốc Phong 07/11/1994 Sóc Trăng LC18DUO01

95 A608 1810865 Võ Quốc Phong 15/04/1986 An Giang V18HAY02

96 A609 180053 Lê Trọng Phúc 01/01/1992 Vĩnh Long V18HAY01

97 A610 180083 Lê Thanh Phương 01/12/1997 Đồng Tháp V18HAY01

98 A611 180038 Trương Chí Phương 20/02/1992 Long An V18HAY01

99 A612 160096 Nguyễn Bạch Phượng 25/03/1983 Cần Thơ LT16DUO04

100 A613 176249 Trình Thanh Qúy 14/02/1992 An Giang LT17DUO04

101 A614 176218 Trần Minh Quyền 19/05/1977 Bạc Liêu LT17DUO05

102 A615 160103 Danh Rảnh 25/03/1990 Hậu Giang LT16DUO02

103 A616 1810714 Bùi Thị Bé Sâm 06/08/1992 An Giang LT18DUO01

104 A617 1810778 Nguyễn Ngọc Sư 08/01/1993 Long An V18HAY02

105 A618 180027 Huỳnh Hồng Tâm 12/07/1985 Vĩnh Long V18HAY01

106 A619 1810884 Đặng Tấn Tài 31/01/1985 Hậu Giang V18HAY02

107 A620 160070 Lai Tín Tài 19/08/1985 Kiên Giang LT16DUO02

108 A621 180008 Trần Khắc Tâm 15/08/1989 An Giang V18HAY01

109 A622 165434 Hoàng Lê Thắng 29/03/1987 TP.HCM LT16DUO07
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110 A623 165304 Ngô Văn Thắng 10/04/1971 Cần Thơ LT16DUO02

111 A624 180043 Trần Văn Thắng 10/03/1986 Thanh Hoá V18HAY01

112 A625 1810870 Lâm Quốc Thanh 09/06/1994 LC18DUO01

113 A626 1810801 Mai Huỳnh Giang Thanh 13/09/1994 An Giang V18XET02

114 A627 167012 Lê Thị Trúc Thanh 11/09/1990 Cần Thơ LC16DUO01

115 A628 1810911 Thạch Phương Thảo 15/07/1985 Cần Thơ LC18DUO01

116 A629 1810922 Thạch Thị Thảo 22/02/1994 An Giang LC18DUO01

117 A630 180076 Nguyễn Thị Kim Thì 05/10/1989 Hậu Giang V18HAY01

118 A631 177824 Châu Minh Thiện 21/03/1990 Hậu Giang LT17DUO03

119 A632 1810897 Lê Hồng Thơ 1994 Bạc Liêu LC18DUO01

120 A633 1810905 Lê Thị Cẩm Thu 12/10/1997 An Giang LC18DUO01

121 A634 1810923 Huỳnh Phạm Anh Thư 02/09/1983 Cần Thơ LC18DUO01

122 A635 1810925 Nguyễn Thị Anh Thư 15/01/1997 Bạc Liêu LC18DUO01

123 A636 1810876 Trần Gia Thư 14/04/1996 LC18DUO01

124 A637 176008 Nguyễn Tấn Thừa 18/08/1994 Sóc Trăng LT17DUO05

125 A638 1810813 Đỗ Văn Thương 10/10/1986 Bến Tre V18HAY02

126 A639 1810886 Trần Thanh Thúy 09/11/1995 Cần Thơ LC18DUO01

127 A640 1810901 Trần Huỳnh Tiên 07/11/1996 Tiền Giang LC18DUO01

128 A641 1810808 Trần Thị Bảo Trân 01/03/1992 Hậu Giang V18XET02

129 A642 1810896 Nguyễn Thị Xuân Trang 06/08/1981 Cần Thơ LC18DUO01

130 A643 1810859 Phan Minh Trí 10/06/1993 Bến Tre V18HAY02

131 A644 1810821 Nguyễn Phan Trung 29/01/1989 Cần Thơ V18XET02

132 A645 1541100177 Nguyễn Quốc Trung 09/03/1986 Cần Thơ LT15DUO03

133 A646 180051 Đồng Minh Tuấn 27/05/1986 Vĩnh Long V18HAY01

134 A647 1810834 Lê Thanh Tùng 30/10/1992 Bến Tre V18HAY02

135 A648 160072 Lâm Kim Tuyền 30/11/1994 Bạc Liêu LT16DUO02

136 A649 1810793 Nguyễn Thị Mộng Tuyền 27/08/1988 An Giang V18XET02

137 A650 1810880 Lê Thị Ánh Tuyết 12/03/1996 LC18DUO01

138 A651 1810917 Neáng Đa Vi 03/02/1996 An Giang LC18DUO01

139 A652 1810906 Võ Ngọc Khánh Vi 09/08/1996 Cần Thơ LC18DUO01

140 A653 165359 Nguyễn Xuân Vy 18/09/1993 Sóc Trăng LT16DUO04

141 A654 175615 Đỗ Thị Hải Yến 03/05/1996 Kiên Giang LT17DUO02


